
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Mã SV Họ Tên Lớp Môn học chưa đạt Ngày snih Ghi chú

3006080033 Lỡ Thị Kim Nhung 06CDDD1 Thực tập CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 160394

3006080048 Nguyễn Thị Thương 06CDDD1 Lý thuyết Điều dưỡng cơ sở 1 201094

3006080048 LT chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi

3006080048 Anh văn chuyên ngành Điều dưỡng

3006080051 Nguyễn Thị Phương Thùy 06CDDD1 Pháp luật và Tổ chức y tế 171095

3006080053 Nguyễn Thị Kim Thoa 06CDDD1 LT CSSK người lớn bệnh truyền nhiễm 010195

3006080053 Dinh dưỡng - Tiết chế

3006080053 TT Chăm sóc người bệnh cấp cứu (NC)

3006080053 LT CSSK người lớn bệnh Ngoại khoa (NC)

3006080053 TT CSSK người lớn bệnh Ngoại khoa (NC)

3006080053 Thực tế tốt nghiệp

3006080053 Anh văn căn bản 1

3006080053 Anh văn chuyên ngành Điều dưỡng

3006080061 Nguyễn Thị Thùy Trinh 06CDDD1 Dược lâm sàng 280995

3006080061 TT chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi

3006080061 TT Chăm sóc người bệnh cấp cứu (NC)

3006080061 LT CSSK người lớn bệnh Ngoại khoa (NC)

3006080061 TT CSSK người lớn bệnh Ngoại khoa (NC)

3006080061 Thực tế tốt nghiệp

3006080061 Thực tập CSSK người lớn bệnh truyền nhiễm

3006080061 Thực tập CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình

3006080061 Thực tập chăm sóc bệnh chuyên khoa

3006080061 Anh văn căn bản 1

3006080061 Anh văn chuyên ngành Điều dưỡng

3005090076 Lê Xuân Quỳnh Anh 06CDDS3 Sinh học và di truyền 260994

3005090076 Giáo dục thể chất

3005090076 Giáo dục quốc phòng

3005090140 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 06CDDS2 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý 030694

3005090140 TH Dược liệu

3005090140 Thực tập nhà thuốc

3006090007 Đoàn Lê Dung 06CDDS2 LT Dược lý 2 051195

3006090007 Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3006090021 Đỗ Minh Huy 06CDDS1 TH Dược liệu 061095

3006090021 TH Dược lý 2

3006090021 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090021 Thực tập dược lâm sàng

3006090023 Lâm Thụy Kha 06CDDS1 LT Đảm bảo chất lượng thuốc 301195

3006090025 Lưu Trần Lộc 06CDDS1 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý 260695

3006090025 Thực hành hóa phân tích

3006090025 Thực hành thực vật
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3006090025 Hóa sinh

3006090025 Lý thuyết dược lý 1

3006090025 Thực hành dược lý 1

3006090025 Vi sinh - Ký sinh trùng

3006090025 Lý thuyết hóa dược

3006090025 Thực hành Hóa dược

3006090025 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090025 Bệnh học

3006090025 LT Bào chế

3006090025 TH Bào chế

3006090025 LT Dược liệu

3006090025 TH Dược liệu

3006090025 Pháp chế dược

3006090025 LT Dược lý 2

3006090025 TH Dược lý 2

3006090025 Quản trị kinh doanh dược

3006090025 LT kiểm nghiệm

3006090025 TH kiểm nghiệm

3006090025 LT Dược lâm sàng

3006090025 TH Dược lâm sàng

3006090025 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090025 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090025 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090025 Thực tập dược lâm sàng

3006090025 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090025 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090025 LT Dược học cổ truyền

3006090025 TH Dược học cổ truyền

3006090025 Thực tập tốt nghiệp

3006090025 Thực tập nhà thuốc

3006090025 Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3006090025 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090025 Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược

3006090025 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090025 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3006090028 Võ Thị Mỹ Linh 06CDDS1 TH Dược liệu 100795

3006090031 Đoàn Huỳnh Mơ 06CDDS1 Lý thuyết hóa dược 090495

3006090031 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090031 Bệnh học

3006090031 TH Bào chế

3006090031 LT Dược liệu

3006090031 TH Dược liệu

3006090031 Pháp chế dược

3006090031 TH Dược lý 2

3006090031 Quản trị kinh doanh dược

3006090031 LT kiểm nghiệm



3006090031 TH kiểm nghiệm

3006090031 LT Dược lâm sàng

3006090031 TH Dược lâm sàng

3006090031 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090031 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090031 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090031 Thực tập dược lâm sàng

3006090031 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090031 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090031 LT Dược học cổ truyền

3006090031 TH Dược học cổ truyền

3006090031 Thực tập tốt nghiệp

3006090031 Thực tập nhà thuốc

3006090031 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090032 Nguyễn Thị Thanh Mai 06CDDS1 Lý thuyết hóa dược 290195

3006090040 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 06CDDS1 Tin học 260595

3006090040 Lý thuyết hóa học hữu cơ

3006090040 Thực hành hóa học hữu cơ

3006090040 Lý thuyết Giải phẫu - Sinh lý

3006090040 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý

3006090040 Lý thuyết hóa phân tích

3006090040 Thực hành hóa phân tích

3006090040 Lý thuyết thực vật

3006090040 Thực hành thực vật

3006090040 Marketing dược

3006090040 Hóa sinh

3006090040 Lý thuyết dược lý 1

3006090040 Thực hành dược lý 1

3006090040 Vi sinh - Ký sinh trùng

3006090040 Lý thuyết hóa dược

3006090040 Thực hành Hóa dược

3006090040 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090040 Bệnh học

3006090040 LT Bào chế

3006090040 TH Bào chế

3006090040 LT Dược liệu

3006090040 TH Dược liệu

3006090040 Pháp chế dược

3006090040 LT Dược lý 2

3006090040 TH Dược lý 2

3006090040 Quản trị kinh doanh dược

3006090040 LT kiểm nghiệm

3006090040 TH kiểm nghiệm

3006090040 LT Dược lâm sàng

3006090040 TH Dược lâm sàng

3006090040 LT Quản lý tồn trữ thuốc



3006090040 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090040 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090040 Thực tập dược lâm sàng

3006090040 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090040 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090040 LT Dược học cổ truyền

3006090040 TH Dược học cổ truyền

3006090040 Thực tập tốt nghiệp

3006090040 Thực tập nhà thuốc

3006090040 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3006090040 Thực hành hóa học đại cương - Vô cơ

3006090040 Anh văn căn bản 2

3006090040 Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3006090040 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090040 Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược

3006090040 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090040 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3006090044 Lê Hoàng Như Oanh 06CDDS1 Thực tập dược lâm sàng 270595

3006090047 Đoàn Thị So Phi 06CDDS1 Lý thuyết hóa dược 250794

3006090055 Đoàn Thanh Tú 06CDDS1 Tin học 280895

3006090055 Lý thuyết hóa phân tích

3006090055 Lý thuyết thực vật

3006090055 Thực hành thực vật

3006090055 Hóa sinh

3006090055 Thực hành dược lý 1

3006090055 Lý thuyết hóa dược

3006090055 Thực hành Hóa dược

3006090055 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090055 Bệnh học

3006090055 LT Bào chế

3006090055 TH Bào chế

3006090055 LT Dược liệu

3006090055 TH Dược liệu

3006090055 Pháp chế dược

3006090055 LT Dược lý 2

3006090055 TH Dược lý 2

3006090055 Quản trị kinh doanh dược

3006090055 LT kiểm nghiệm

3006090055 TH kiểm nghiệm

3006090055 LT Dược lâm sàng

3006090055 TH Dược lâm sàng

3006090055 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090055 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090055 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090055 Thực tập dược lâm sàng

3006090055 LT Đảm bảo chất lượng thuốc



3006090055 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090055 LT Dược học cổ truyền

3006090055 TH Dược học cổ truyền

3006090055 Thực tập tốt nghiệp

3006090055 Thực tập nhà thuốc

3006090055 Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3006090055 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090055 Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược

3006090055 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090055 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3006090056 Hồ Thị Thanh Tuyết 06CDDS1 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng 121094

3006090056 TH Dược lý 2

3006090056 Quản trị kinh doanh dược

3006090056 LT kiểm nghiệm

3006090056 TH kiểm nghiệm

3006090056 LT Dược lâm sàng

3006090056 TH Dược lâm sàng

3006090056 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090056 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090056 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090056 Thực tập dược lâm sàng

3006090056 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090056 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090056 Vật lý đại cương

3006090061 Nguyễn Thị Thi 06CDDS3 LT kiểm nghiệm 141095

3006090061 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090061 Thực tập dược lâm sàng

3006090062 Trần Thị Bích Thùy 06CDDS1 TH Dược liệu 170195

3006090063 Trương Thị Kim Thoa 06CDDS1 Công nghệ sản xuất dược phẩm 170596

3006090068 Nguyễn Minh Trường 06CDDS1 Lý thuyết hóa dược 240394

3006090068 Pháp chế dược

3006090075 Phan Thị Bảo Yến 06CDDS1 Lý thuyết hóa dược 070795

3006090075 Quản trị kinh doanh dược

3006090075 TH kiểm nghiệm

3006090075 Thực tập dược lâm sàng

3006090075 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090075 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090075 Thực tập nhà thuốc

3006090075 Vật lý đại cương

3006090075 Anh văn căn bản 1

3006090079 Phan Thị Bình 06CDDS2 Thực tập nhà thuốc 050395

3006090093 Ngô Xuân Hiệp 06CDDS2 Thực tập nhà thuốc 151195

3006090095 Nguyễn Thị Huệ 06CDDS2 Thực tập nhà thuốc 140794

3006090095 Anh văn căn bản 2

3006090104 Đổ Thị Thanh Loan 06CDDS2 TH Dược liệu 140495

3006090104 TH Dược lý 2



3006090113 Nguyễn Thành Nguyên 06CDDS2 LT Dược lý 2 110295

3006090113 TH Dược lý 2

3006090113 Quản trị kinh doanh dược

3006090113 LT kiểm nghiệm

3006090113 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090113 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090113 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090113 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090113 Thực tập nhà thuốc

3006090113 Anh văn căn bản 1

3006090116 Nguyễn Thị Yến Nhi 06CDDS2 Thực tập nhà thuốc 160995

3006090117 Nguyễn Thị Nhi 06CDDS2 TH Dược liệu 070795

3006090120 Nguyễn Hoài Phương 06CDDS2 TH Dược liệu 060595

3006090126 Hồ Văn Quý 06CDDS2 Tin học 180595

3006090126 Lý thuyết hóa học hữu cơ

3006090126 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý

3006090126 Lý thuyết hóa phân tích

3006090126 Lý thuyết thực vật

3006090126 Thực hành thực vật

3006090126 Hóa sinh

3006090126 Lý thuyết hóa dược

3006090126 Thực hành Hóa dược

3006090126 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090126 Bệnh học

3006090126 LT Bào chế

3006090126 TH Bào chế

3006090126 LT Dược liệu

3006090126 TH Dược liệu

3006090126 LT Dược lý 2

3006090126 TH Dược lý 2

3006090126 Quản trị kinh doanh dược

3006090126 LT kiểm nghiệm

3006090126 TH kiểm nghiệm

3006090126 LT Dược lâm sàng

3006090126 TH Dược lâm sàng

3006090126 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090126 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090126 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090126 Thực tập dược lâm sàng

3006090126 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090126 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090126 LT Dược học cổ truyền

3006090126 TH Dược học cổ truyền

3006090126 Thực tập tốt nghiệp

3006090126 Thực tập nhà thuốc

3006090126 Thực hành hóa học đại cương - Vô cơ



3006090126 Anh văn căn bản 2

3006090126 Xác suất thống kê Y - Dược

3006090126 Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược

3006090126 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3006090128 Lê Thị Huệ Tâm 06CDDS2 TH Dược liệu 170495

3006090128 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090129 Phạm Minh Tấn 06CDDS2 Lý thuyết Giải phẫu - Sinh lý 260494

3006090129 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý

3006090129 Lý thuyết dược lý 1

3006090129 Lý thuyết hóa dược

3006090129 TH Dược lý 2

3006090129 Quản trị kinh doanh dược

3006090129 TH kiểm nghiệm

3006090129 TH Dược lâm sàng

3006090129 Thực tập dược lâm sàng

3006090129 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090129 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090129 LT Dược học cổ truyền

3006090129 Thực tập nhà thuốc

3006090130 Đặng Cẩm Tú 06CDDS2 Quản trị kinh doanh dược 090695

3006090130 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090130 Thực tập nhà thuốc

3006090131 Nguyễn Thị Tuyết 06CDDS2 Lý thuyết hóa phân tích 171295

3006090131 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090131 Bệnh học

3006090131 TH Bào chế

3006090131 LT Dược liệu

3006090131 TH Dược liệu

3006090131 Pháp chế dược

3006090131 LT Dược lý 2

3006090131 Quản trị kinh doanh dược

3006090131 TH kiểm nghiệm

3006090131 LT Dược lâm sàng

3006090131 TH Dược lâm sàng

3006090131 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090131 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090131 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090131 Thực tập dược lâm sàng

3006090131 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090131 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090131 LT Dược học cổ truyền

3006090131 TH Dược học cổ truyền

3006090131 Thực tập tốt nghiệp

3006090131 Thực tập nhà thuốc

3006090131 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090132 Trần Thị Bé Thơ 06CDDS2 Thực hành Hóa dược 110695



3006090132 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090132 Bệnh học

3006090132 LT Bào chế

3006090132 TH Bào chế

3006090132 LT Dược liệu

3006090132 TH Dược liệu

3006090132 Pháp chế dược

3006090132 LT Dược lý 2

3006090132 TH Dược lý 2

3006090132 Quản trị kinh doanh dược

3006090132 LT kiểm nghiệm

3006090132 TH kiểm nghiệm

3006090132 LT Dược lâm sàng

3006090132 TH Dược lâm sàng

3006090132 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090132 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090132 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090132 Thực tập dược lâm sàng

3006090132 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090132 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090132 LT Dược học cổ truyền

3006090132 TH Dược học cổ truyền

3006090132 Thực tập tốt nghiệp

3006090132 Thực tập nhà thuốc

3006090132 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090135 Phạm Quốc Thắng 06CDDS2 Tin học 290495

3006090135 Lý thuyết hóa học hữu cơ

3006090135 Thực hành hóa học hữu cơ

3006090135 Lý thuyết Giải phẫu - Sinh lý

3006090135 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý

3006090135 Lý thuyết hóa phân tích

3006090135 Lý thuyết thực vật

3006090135 Thực hành thực vật

3006090135 Marketing dược

3006090135 Lý thuyết hóa dược

3006090135 TH Bào chế

3006090135 TH Dược liệu

3006090135 LT Dược lý 2

3006090135 Thực tập nhà thuốc

3006090135 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3006090135 Thực hành hóa học đại cương - Vô cơ

3006090135 Vật lý đại cương

3006090135 Anh văn căn bản 2

3006090138 Phạm Thị Thanh Thúy 06CDDS2 Công nghệ sản xuất dược phẩm 301095

3006090143 Phạm Thị Mộng Trinh 06CDDS2 Thực tập nhà thuốc 060995

3006090148 Trần Ngọc Uyên Vy 06CDDS2 Lý thuyết hóa phân tích 170795



3006090148 Lý thuyết hóa dược

3006090148 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090148 TH Dược liệu

3006090148 LT Dược lý 2

3006090148 TH Dược lý 2

3006090148 Quản trị kinh doanh dược

3006090148 LT kiểm nghiệm

3006090148 TH kiểm nghiệm

3006090148 LT Dược lâm sàng

3006090148 TH Dược lâm sàng

3006090148 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090148 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090148 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090148 Thực tập dược lâm sàng

3006090148 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090148 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090148 LT Dược học cổ truyền

3006090148 TH Dược học cổ truyền

3006090148 Thực tập tốt nghiệp

3006090148 Thực tập nhà thuốc

3006090149 Đỗ Thanh Xuân 06CDDS2 TH Bào chế 280495

3006090149 TH Dược liệu

3006090149 LT Dược lý 2

3006090150 Trần Thị Yến 06CDDS2 Công nghệ sản xuất dược phẩm 050795

3006090158 Nguyễn Mỹ Duyên 06CDDS3 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng 150995

3006090158 Quản trị kinh doanh dược

3006090158 TH kiểm nghiệm

3006090158 LT Dược lâm sàng

3006090158 TH Dược lâm sàng

3006090158 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090158 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090158 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090158 Thực tập dược lâm sàng

3006090158 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090158 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090158 LT Dược học cổ truyền

3006090158 TH Dược học cổ truyền

3006090158 Thực tập tốt nghiệp

3006090158 Thực tập nhà thuốc

3006090164 Trần Thị Ngọc Hạnh 06CDDS3 Hóa sinh 090895

3006090164 Bệnh học

3006090164 LT Dược liệu

3006090164 LT Dược lâm sàng

3006090164 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090164 Vật lý đại cương

3006090164 Xác suất thống kê Y - Dược



3006090171 Phạm Mỹ Huyền 06CDDS3 Thực tập dược lâm sàng 250695

3006090172 Huỳnh Thúy Kiều 06CDDS3 LT Dược liệu 300994

3006090184 Nguyễn Phương Nam 06CDDS3 TH Dược liệu 210695

3006090184 Pháp chế dược

3006090184 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090184 Xác suất thống kê Y - Dược

3006090189 Bùi Hoàng Quỳnh Như 06CDDS3 Thực hành dược lý 1 161294

3006090189 TH Dược liệu

3006090189 TH kiểm nghiệm

3006090189 Thực tập dược lâm sàng

3006090190 Võ Thị Mỹ Nhã 06CDDS3 LT Đảm bảo chất lượng thuốc 200495

3006090191 Phan Thị Dung Nhi 06CDDS3 Lý thuyết hóa dược 070795

3006090191 Bệnh học

3006090191 TH Dược liệu

3006090191 LT Dược lý 2

3006090194 Vũ Thị Phương 06CDDS3 Lý thuyết hóa dược 240195

3006090194 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090194 Bệnh học

3006090194 LT Bào chế

3006090194 TH Bào chế

3006090194 LT Dược liệu

3006090194 TH Dược liệu

3006090194 Pháp chế dược

3006090194 LT Dược lý 2

3006090194 TH Dược lý 2

3006090194 Quản trị kinh doanh dược

3006090194 TH kiểm nghiệm

3006090194 LT Dược lâm sàng

3006090194 TH Dược lâm sàng

3006090194 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090194 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090194 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090194 Thực tập dược lâm sàng

3006090194 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090194 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090194 LT Dược học cổ truyền

3006090194 TH Dược học cổ truyền

3006090194 Thực tập tốt nghiệp

3006090194 Thực tập nhà thuốc

3006090194 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090199 Mai Lê Nhất Quang 06CDDS3 Lý thuyết Giải phẫu - Sinh lý 080494

3006090199 Thực hành dược lý 1

3006090199 Xác suất thống kê Y - Dược

3006090204 Nguyễn Văn Tường 06CDDS3 Lý thuyết hóa dược 201094

3006090204 Thực tập dược lâm sàng

3006090207 Đoàn Anh Thơ 06CDDS3 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng 211094



3006090207 Quản trị kinh doanh dược

3006090207 TH kiểm nghiệm

3006090207 LT Dược lâm sàng

3006090207 TH Dược lâm sàng

3006090207 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090207 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090207 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090207 Thực tập dược lâm sàng

3006090207 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090207 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090207 LT Dược học cổ truyền

3006090207 TH Dược học cổ truyền

3006090207 Thực tập tốt nghiệp

3006090207 Thực tập nhà thuốc

3006090210 Phạm Ngọc Trúc Thanh 06CDDS3 Lý thuyết hóa học hữu cơ 100695

3006090210 Thực hành hóa học hữu cơ

3006090210 Lý thuyết Giải phẫu - Sinh lý

3006090210 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý

3006090210 Lý thuyết hóa phân tích

3006090210 Thực hành hóa phân tích

3006090210 Lý thuyết thực vật

3006090210 Thực hành thực vật

3006090210 Marketing dược

3006090210 Hóa sinh

3006090210 Lý thuyết dược lý 1

3006090210 Thực hành dược lý 1

3006090210 Vi sinh - Ký sinh trùng

3006090210 Lý thuyết hóa dược

3006090210 Thực hành Hóa dược

3006090210 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090210 Bệnh học

3006090210 LT Bào chế

3006090210 TH Bào chế

3006090210 LT Dược liệu

3006090210 TH Dược liệu

3006090210 Pháp chế dược

3006090210 LT Dược lý 2

3006090210 TH Dược lý 2

3006090210 Quản trị kinh doanh dược

3006090210 LT kiểm nghiệm

3006090210 TH kiểm nghiệm

3006090210 LT Dược lâm sàng

3006090210 TH Dược lâm sàng

3006090210 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090210 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090210 Công nghệ sản xuất dược phẩm



3006090210 Thực tập dược lâm sàng

3006090210 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090210 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090210 LT Dược học cổ truyền

3006090210 TH Dược học cổ truyền

3006090210 Thực tập tốt nghiệp

3006090210 Thực tập nhà thuốc

3006090210 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3006090210 Lý thuyết hóa học đại cương - Vô cơ

3006090210 Thực hành hóa học đại cương - Vô cơ

3006090210 Anh văn căn bản 2

3006090210 Xác suất thống kê Y - Dược

3006090210 Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3006090210 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090210 Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược

3006090210 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090210 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3006090214 Văn Thị Cẩm Thu 06CDDS3 Lý thuyết hóa dược 170595

3006090219 Nguyễn Thị Thảo Trinh 06CDDS3 Lý thuyết Giải phẫu - Sinh lý 080395

3006090219 Lý thuyết hóa phân tích

3006090219 Thực hành dược lý 1

3006090219 Lý thuyết hóa dược

3006090219 LT Dược liệu

3006090219 TH Dược liệu

3006090219 Pháp chế dược

3006090219 LT Dược lý 2

3006090219 TH Dược lý 2

3006090219 LT kiểm nghiệm

3006090219 LT Dược lâm sàng

3006090219 TH Dược lâm sàng

3006090219 Thực tập dược lâm sàng

3006090219 TH Dược học cổ truyền

3006090219 Thực tập nhà thuốc

3006090219 Anh văn căn bản 1

3006090219 Xác suất thống kê Y - Dược

3006090219 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090229 Phạm Thị Bình 06CDDS4 Lý thuyết hóa học hữu cơ 230794

3006090229 TH Dược lý 2

3006090229 Thực tập dược lâm sàng

3006090229 Lý thuyết hóa học đại cương - Vô cơ

3006090229 Anh văn căn bản 1

3006090237 Nguyễn Thị Kim Hương 06CDDS2 TH Dược lý 2 120295

3006090237 Thực tập dược lâm sàng

3006090241 Nguyễn Thế Hùng 06CDDS4 Lý thuyết hóa phân tích 310595

3006090241 TH Dược liệu

3006090241 Quản trị kinh doanh dược



3006090241 TH kiểm nghiệm

3006090241 Thực tập dược lâm sàng

3006090241 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090241 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090241 LT Dược học cổ truyền

3006090241 Thực tập nhà thuốc

3006090241 Giáo dục thể chất

3006090245 Hồ Hoàng Huy 06CDDS2 Công nghệ sản xuất dược phẩm 240595

3006090257 Trần Ngọc Mến 06CDDS4 Sinh học và di truyền 120995

3006090257 Thực hành hóa học hữu cơ

3006090257 Lý thuyết hóa phân tích

3006090257 Thực hành hóa phân tích

3006090257 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090257 Thực tập dược lâm sàng

3006090257 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1

3006090257 Lý thuyết hóa học đại cương - Vô cơ

3006090257 Vật lý đại cương

3006090257 Anh văn căn bản 1

3006090257 Xác suất thống kê Y - Dược

3006090260 Nguyễn Thị Hồng Nga 06CDDS4 Quản trị kinh doanh dược 170595

3006090260 Thực tập dược lâm sàng

3006090260 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090260 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090260 Thực tập nhà thuốc

3006090264 Hoàng Thị Quỳnh Như 06CDDS4 Thực tập dược lâm sàng 210195

3006090269 Nguyễn Thị Phương 06CDDS4 LT Đảm bảo chất lượng thuốc 070895

3006090274 Nguyễn Anh Quốc 06CDDS4 Lý thuyết hóa học hữu cơ 100494

3006090274 Anh văn căn bản 2

3006090279 Lê Thụy Mỹ Tiên 06CDDS4 Lý thuyết hóa học đại cương - Vô cơ 161295

3006090281 Nguyễn Kim Tính 06CDDS4 Lý thuyết hóa phân tích 170895

3006090281 TH Dược lâm sàng

3006090287 Nguyễn Thị Thủy 06CDDS4 TH Dược lý 2 101094

3006090294 Đặng Quang Triều 06CDDS4 Thực tập dược lâm sàng 020394

3006090299 Đỗ Thị Kim Xuyến 06CDDS4 Lý thuyết hóa dược 060995

3006090299 LT kiểm nghiệm

3006090299 Thực tập dược lâm sàng

3006090299 Thực hành hóa học đại cương - Vô cơ

3006090300 Trần Thị Ngọc Yến 06CDDS4 Quản trị kinh doanh dược 050694

3006090301 Đào Tiến Đạt 06CDDS5 Sinh học và di truyền 210995

3006090301 Lý thuyết hóa học hữu cơ

3006090301 Thực hành hóa học hữu cơ

3006090301 Lý thuyết Giải phẫu - Sinh lý

3006090301 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý

3006090301 Lý thuyết hóa phân tích

3006090301 Thực hành dược lý 1

3006090301 LT Bào chế



3006090301 TH Dược liệu

3006090301 LT Dược lý 2

3006090301 TH Dược lý 2

3006090301 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3006090301 Anh văn căn bản 2

3006090301 Xác suất thống kê Y - Dược

3006090301 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090301 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3006090310 Phan Thị Lệ Hằng 06CDDS5 Lý thuyết hóa học hữu cơ 260195

3006090310 Lý thuyết dược lý 1

3006090310 Thực tập dược lâm sàng

3006090321 Nguyễn Thành Kê 06CDDS5 TH Dược lý 2 100694

3006090321 Thực tập dược lâm sàng

3006090322 Đinh Quang Khải 06CDDS5 Lý thuyết hóa dược 290989

3006090322 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090322 LT Bào chế

3006090322 TH Bào chế

3006090322 LT Dược liệu

3006090322 TH Dược liệu

3006090322 LT Dược lý 2

3006090322 TH Dược lý 2

3006090322 Quản trị kinh doanh dược

3006090322 LT kiểm nghiệm

3006090322 TH kiểm nghiệm

3006090322 LT Dược lâm sàng

3006090322 TH Dược lâm sàng

3006090322 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090322 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090322 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090322 Thực tập dược lâm sàng

3006090322 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090322 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090322 LT Dược học cổ truyền

3006090322 TH Dược học cổ truyền

3006090322 Thực tập tốt nghiệp

3006090322 Thực tập nhà thuốc

3006090322 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090323 Nguyễn Thị Bích Lài 06CDDS5 Lý thuyết dược lý 1 150595

3006090323 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3006090323 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090326 Phạm Kiều Diễm Linh 06CDDS5 Pháp chế dược 250394

3006090326 LT Dược lý 2

3006090326 TH Dược lý 2

3006090326 Thực tập dược lâm sàng

3006090326 LT Dược học cổ truyền

3006090359 Trần Thị Thanh Thảo 06CDDS5 Lý thuyết hóa dược 230795



3006090359 Thực hành Hóa dược

3006090359 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090359 Bệnh học

3006090359 LT Bào chế

3006090359 TH Bào chế

3006090359 LT Dược liệu

3006090359 TH Dược liệu

3006090359 Pháp chế dược

3006090359 LT Dược lý 2

3006090359 TH Dược lý 2

3006090359 Quản trị kinh doanh dược

3006090359 LT kiểm nghiệm

3006090359 TH kiểm nghiệm

3006090359 LT Dược lâm sàng

3006090359 TH Dược lâm sàng

3006090359 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090359 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090359 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090359 Thực tập dược lâm sàng

3006090359 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090359 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090359 LT Dược học cổ truyền

3006090359 TH Dược học cổ truyền

3006090359 Thực tập tốt nghiệp

3006090359 Thực tập nhà thuốc

3006090359 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090375 Trần Thị Minh Thùy 06CDDS1 LT Đảm bảo chất lượng thuốc 121095

3006090381 Trịnh Hoàng Nam 06CDDS1 Lý thuyết hóa học hữu cơ 100194

3006090381 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090381 LT Dược liệu

3006090381 TH Dược liệu

3006090381 TH Dược lý 2

3006090381 Quản trị kinh doanh dược

3006090381 TH kiểm nghiệm

3006090381 LT Dược lâm sàng

3006090381 TH Dược lâm sàng

3006090381 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090381 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090381 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090381 Thực tập dược lâm sàng

3006090381 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090381 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090381 LT Dược học cổ truyền

3006090381 TH Dược học cổ truyền

3006090381 Thực tập tốt nghiệp

3006090381 Thực tập nhà thuốc



3006090383 Nguyễn Thị Tú Quyên 06CDDS2 Quản trị kinh doanh dược 231095

3006090383 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090383 Thực tập nhà thuốc

3006090385 Tạ Thanh Lưu 06CDDS2 Thực tập nhà thuốc 101195

3006090387 Cao Thị Hồng Trinh 06CDDS2 Công nghệ sản xuất dược phẩm 160495

3006090388 Thái Sơn Dương 06CDDS2 TH Dược lý 2 050394

3006090388 Giáo dục quốc phòng

3006090393 Lê Thanh Vương 06CDDS3 Lý thuyết hóa học hữu cơ 290795

3006090393 Marketing dược

3006090393 LT Dược liệu

3006090393 Thực tập dược lâm sàng

3006090393 Giáo dục thể chất

3006090401 Phạm Thị Diệp Hồng 06CDDS4 Tin học 220493

3006090401 Lý thuyết hóa học hữu cơ

3006090401 Thực hành hóa học hữu cơ

3006090401 Lý thuyết Giải phẫu - Sinh lý

3006090401 Thực hành Giải phẫu - Sinh lý

3006090401 Lý thuyết hóa phân tích

3006090401 Thực hành hóa phân tích

3006090401 Lý thuyết thực vật

3006090401 Thực hành thực vật

3006090401 Marketing dược

3006090401 Hóa sinh

3006090401 Lý thuyết dược lý 1

3006090401 Thực hành dược lý 1

3006090401 Vi sinh - Ký sinh trùng

3006090401 Lý thuyết hóa dược

3006090401 Thực hành Hóa dược

3006090401 Kỹ thuật giao tiếp, bán hàng

3006090401 Bệnh học

3006090401 LT Bào chế

3006090401 TH Bào chế

3006090401 LT Dược liệu

3006090401 TH Dược liệu

3006090401 Pháp chế dược

3006090401 LT Dược lý 2

3006090401 TH Dược lý 2

3006090401 Quản trị kinh doanh dược

3006090401 LT kiểm nghiệm

3006090401 TH kiểm nghiệm

3006090401 LT Dược lâm sàng

3006090401 TH Dược lâm sàng

3006090401 LT Quản lý tồn trữ thuốc

3006090401 TH Quản lý tồn trữ thuốc

3006090401 Công nghệ sản xuất dược phẩm

3006090401 Thực tập dược lâm sàng



3006090401 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090401 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090401 LT Dược học cổ truyền

3006090401 TH Dược học cổ truyền

3006090401 Thực tập tốt nghiệp

3006090401 Thực tập nhà thuốc

3006090401 Giáo dục quốc phòng

3006090401 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3006090401 Thực hành hóa học đại cương - Vô cơ

3006090401 Anh văn căn bản 2

3006090401 Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3006090401 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090401 Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược

3006090401 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3006090401 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3006090404 Nguyễn Phước Lộc 06CDDS4 Lý thuyết hóa học hữu cơ 120195

3006090404 Thực hành hóa học hữu cơ

3006090404 Lý thuyết hóa phân tích

3006090404 Lý thuyết dược lý 1

3006090404 Lý thuyết hóa dược

3006090404 Quản trị kinh doanh dược

3006090404 Thực tập dược lâm sàng

3006090404 LT Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090404 TH Đảm bảo chất lượng thuốc

3006090404 Thực tập nhà thuốc

3006090404 Vật lý đại cương

3006090404 Anh văn chuyên ngành Dược

3006090408 Vũ Thị Thanh Huyền 06CDDS5 Thực tập nhà thuốc 190595

Phòng Đào tạo


